
 

 

     

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

đặt hàng thực hiện năm 2025 thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học 

và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025 đối với đề xuất nhiệm vụ "Nghiên cứu 

phát triển thức ăn công nghiệp ương giống ốc hương Babylonia areolata giai 

đoạn bò lê đến cỡ 20.000 con/kg tại tỉnh Khánh Hòa" thuộc lĩnh vực khoa học 

nông nghiệp; 

Căn cứ kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh tại biên bản họp ngày 26 tháng 6 năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

357/TTr-SKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2025.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh thực hiện 

năm 2025 thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xét duyệt hồ sơ thuyết minh, thẩm định kinh 

phí, trình phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Điều 1 của Quyết định 

này; thông báo công khai danh mục nhiệm vụ nêu trên để tuyển chọn tổ chức, cá 

nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa 

học và Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng KGVX, TNT. 
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DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2025 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP 
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 
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. 

Sản phẩm dạng I: 

- 01 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

trong nước hoặc nước ngoài. 

Sản phẩm dạng II: 

- Các quy trình sản xuất thức ăn công nghiệp cho ốc hương 

Babylonia areolata phù hợp với từng giai đoạn phát triển. 

- Quy trình kỹ thuật ương giống ốc hương bằng thức ăn 

công nghiệp từ giai đoạn bò lê đến cỡ 20.000 con/kg, đạt 

tỉ lệ sống trên 50%, ổn định, hiệu quả kinh tế. 

- Báo cáo nhu cầu dinh dưỡng và công thức thức ăn cho 

ốc hương từ giai đoạn bò lê đến cỡ 20.000 con/kg. 

- Mô hình ương giống ốc hương từ giai đoạn bò lê đến cỡ 

20.000 con/kg: 3 mô hình; quy mô 100 - 150m2/mô hình; 

> 3 triệu con giống/mô hình/năm. 

- Mô hình nuôi thương phẩm ốc hương trong bể bằng thức 

ăn công nghiệp: 3 mô hình; quy mô 200 - 300m2/mô hình; 

> 3 triệu con giống/mô hình/năm; tỷ lệ sống trên 70%, 
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năng suất  >4kg/m2, FCR <1,5, cỡ ốc > 10g/con, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Sản phẩm dạng III: 

- Thức ăn công nghiệp cho ốc hương từ giai đoạn bò lê đến 

cỡ 20.000 con/kg: 200kg. 

- Thức ăn công nghiệp cho ốc hương thương phẩm: 

5000kg. 

- Ốc hương thương phẩm: 2.400kg, cỡ ốc >10g/con, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Sản phẩm dạng IV: 

- 01 xác nhận đơn hợp lệ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thức 

ăn công nghiệp ương ốc hương giống. 

- 01 xác nhận đơn hợp lệ đăng ký sở hữu trí tuệ Quy trình 

kỹ thuật ương ốc hương giống bằng thức ăn công nghiệp. 
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